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KÉO DÀI CHU KỲ SINH DƯỠNG: Lặp lại vào tuần 4
KÉO DÀI CHU KỲ RA HOA:  Lặp lại vào tuần 12 

ĐIỀU CHỈNH LỊCH BÓN PHÂN*
1,25 mL

2,5 mL
5 mL

10 mL
15 mL

¼ muỗng cà phê 
½ muỗng cà phê 
1 muỗng cà phê 
2 muỗng cà phê
3 muỗng cà phê 

=
=
=
=
=

 
 
=
=
=

 
 
1/3 muỗng canh 
2/3 muỗng canh
1 muỗng canh 

Dùng loại đất trồng chậu FoxFarm bạn thích khi ghép 
cây giống vào chậu lớn. Chúng tôi khuyên dùng chậu 8 
Lít (2 gallon) hoặc lớn hơn. ĐỂ CÓ KẾT QUẢ TỐT 
NHẤT: Bón tối đa hai lần mỗi tuần. Duy trì độ pH trong 
khoảng từ 5,6 đến 6,8 để tránh hiện tượng kém hấp thụ 
chất dinh dưỡng và giảm căng thẳng cho cây trồng. 

Tuyệt đối không bón trực tiếp phân nguyên chất; luôn 
phải hòa vào nước trước. Nếu cây có dấu hiệu căng 
thẳng hoặc có màu bất thường, hãy xối rửa đất. Khi 
dùng các loại đất có xơ dừa, cần xối rửa đất hai tuần 
một lần trong chu kỳ ra hoa vì xơ dừa thường giữ lại dư 
lượng muối không mong muốn nhiều hơn đất than bùn.

BÓN TỐI ĐA HAI LẦN MỖI TUẦN 
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MỖI 4 L NƯỚC
Cây giống và
cành giâm
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LỊCH BÓN
PHÂN CHO ĐẤT 

BẢNG QUY ĐỔI 

Ánh sáng Giờ
Thời gian Tuần*

 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL 25 mL 25 mL 25 mL 25 mL 15 mL 15 mL

  5 mL 5 mL 5 mL 5 mL        

  2,5 mL 5 mL 10 mL 15 mL 15 mL 10 mL 5 mL 5 mL 5 mL   

   5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL  

     5 mL 5 mL 5 mL 10 mL 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL 10 mL

   2,5 mL 5 mL 10 mL 10 mL 10 mL 10 mL 10 mL 2,5 mL 2,5 mL  

         10 mL 15 mL 15 mL 15 mL 15 mL

     1,25 g 2,5 g 2,5 g      

       1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 

          1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g

EC Khoảng 0,70-0,90 0,90-1,20 1,90-2,20 3,00-3,30 3,70-4,00  3,90-4,10 4,00-4,30 4,30-4,60 4,20-4,50 4,00-4,30 2,80-3,10 2,40-2,60 

PPM (thang 700) Khoảng 490-630  630-840  1330-1540  2100-2310  2590-2800    2730-2870  2800-3010  3010-3200  2940-3150  2800-3010  1960-2170  1680-1820 

4,00-4,30

2800-3010


